	SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC
BỆNH VIỆN GTVT VĨNH PHÚC
 

	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 04 năm 2024



YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư, y dụng cụ phục vụ chuyên môn với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc)
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Họ và tên: Trương Thị Mai Anh
- Chức vụ: Thủ kho vật tư, hóa chất xét nghiệm
- Số điện thoại: 0356675562
- Địa chỉ email: khoaduocgtvtvp@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: bản cứng và bản Scan PDF (bản đã đóng dấu)
- Nhận trực tiếp bản gốc tại : Khoa Dược – TTBYT Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc
- Nhận Bản sao PDF qua email: khoaduocgtvtvp@gmail.com
- Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h ngày 15/04/2024 đến trước 16h ngày 25/04/2024
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 25/04/2024
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục cần báo giá chi tiết theo bảng sau:
	TT
	Danh mục 
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Số lượng
/khối lượng
	Đơn vị tính

	1
	Khay quả đậu sâu lòng loại trung
	Chất liệu làm bằng inox
	2
	Cái

	2
	Hộp bông cồn loại to
	Chất liệu làm bằng inox
	4
	Cái

	3
	Bơm tiêm áp lực
	Tạo Áp lực tự động tốt
Không tốn quá nhiều lực tay khi tiêm nên thao tác sẽ nhanh và gọn hơn
An toàn khi sử dụng
	2
	Cái

	4
	Thìa nạo Curest
	Chất liệu làm bằng inox
	3
	Cái

	5
	Bát inox 
	Chất liệu làm bằng inox, đường kính 25cm
	2
	[bookmark: _GoBack]Cái

	6
	Xô nhựa đựng chất thải y tế 
	Chất liệu làm bằng nhựa dẻo, thể tích 5L
	2
	Cái

	7
	Bộ thử kính.
	Viền kính phía ngoài được làm bằng nhựa, đơn giản và dễ sử dụng
Các chỉ số độ ở vị trí cầm tay của mỗi mặt kính sử dụng kỹ thuật khắc rõ lên cho độ bền lâu và kéo dài tuổi thọ
Các tròng kính được làm bằng thủy tinh chất lượng cao theo tiêu chuẩn về thị lực quốc gia.
	1
	Bộ

	8
	Phẫu tích không mấu chuôi vàng
	Chất liệu làm bằng inox, chiều dài 12cm
	10
	Cái

	9
	Phẫu tích có mấu chuôi vàng
	Chất liệu làm bằng inox, chiều dài 12cm
	10
	Cái

	10
	Đèn gù hồng ngoại
	· Công suất đèn 250W, có thể tăng giảm cường độ công suất tùy mức độ điều trị bệnh.
Có độ bền cao, tuổi thọ của bóng đèn hồng ngoại ≥ 6000 giờ chiếu sáng.
·  Có thể điều chỉnh chiều cao từ  phù hợp với mọi tư thế
	8
	Cái

	11
	Hộp hấp bông gạc 
	Chất liệu làm bằng inox, size 24 cao 16cm
	1
	Cái

	12
	Kéo thẳng mũi nhọn 
	Chất liệu làm bằng inox, chiều dài 18cm
	1
	Cái

	13
	Giá để ống nghiệm
	Chất liệu làm bằng inox
	1
	Cái

	14
	Panh có mấu 
	Chất liệu làm bằng inox, chiều dài 20cm
	2
	Cái

	15
	Vòng tránh thai TCU 380
	Mềm dẻo dễ đặt. Không gây tổn thương góc đáy. Không rơi ra ngoài.
	50
	Cái

	16
	Đèn gù khám phụ khoa
	Đèn sử dụng ánh sáng led không gây nóng cho bệnh nhân khi tham gia khám chữa bệnh độ sáng cao. Chân đèn có bánh xe di chuyển
	1
	Cái

	17
	Hộp inox có nắp 
	Chất liệu làm bằng inox size26, cao 16cm
	1
	Cái

	18
	Hộp inox có nắp
	Chất liệu làm bằng inox size 36, cao 29cm
	1
	Cái

	19
	Kẹp săng mổ
	Chất liệu làm bằng inox, dài 10cm
	6
	Cái

	20
	Panh phẫu thuật cong  không mấu
	Chất liệu làm bằng inox, dài 14cm
	6
	Cái

	21
	Khay quả đậu sâu lòng nhỏ
	Chất liệu làm bằng inox
	1
	Cái

	22
	Panh phẫu thuật thẳng không mấu
	Chất liệu làm bằng inox, dài 25cm
	4
	Cái

	23
	Kéo phẫu thuật 
	Chất liệu làm bằng inox, dài 10,5cm 
	1
	Cái

	24
	Kẹp phẫu tích có mấu 
	Chất liệu làm bằng inox, dài 20cm
	1
	Cái

	25
	Kẹp phẫu tích không mấu 
	Chất liệu làm bằng inox, dài 20cm
	1
	Cái

	26
	Cây móc dụng cụ tránh thai 
	Chất liệu làm bằng inox
	1
	Cái

	27
	Thước đo buồng tử cung
	Chất liệu làm bằng inox
	2
	Cái

	28
	Kéo phẫu thuật thẳng nhọn 
	Chất liệu làm bằng inox, dài 20cm
	1
	Cái

	29
	Kéo phẫu thuật cong tù 
	Chất liệu làm bằng inox, dài 20cm
	1
	Cái

	30
	Dung dịch Axit Acetic 
	Dạng dung dịch đóng lọ 500ml
	1
	Chai

	31
	Dung dịch Lugol 
	Dạng dung dịch đóng lọ 500ml
	1
	Chai

	32
	Lọ thủy tinh có nắp 
	Làm bằng thủy tinh, thể tích 125ml
	2
	Cái

	33
	Hộp inox đựng bông cồn
	Chất liệu làm bằng inox, đường kính 10cm
	3
	Cái

	34
	Kìm kẹp kim 
	Chất liệu làm bằng inox, dài 20cm
	1
	Cái

	35
	Bơm Karman 1 van 
	Dùng trong sản khoa
	1
	Bộ

	36
	Bơm Karman 2 van 
	Dùng trong sản khoa
	1
	Bộ

	37
	Ống hút thai số 4
	Ống  hút thai mềm không gây kích ứng, biến chứng và giảm đau đớn cho bệnh nhân.
	3
	Cái

	38
	Ống hút thai số 5
	Ống  hút thai mềm không gây kích ứng, biến chứng và giảm đau đớn cho bệnh nhân.
	10
	Cái

	39
	Ống hút thai số 6
	Ống  hút thai mềm không gây kích ứng, biến chứng và giảm đau đớn cho bệnh nhân.
	10
	Cái

	40
	Ống hút thai số 7
	Ống  hút thai mềm không gây kích ứng, biến chứng và giảm đau đớn cho bệnh nhân.
	5
	Cái

	41
	Bộ đặt nội khí quản người lớn
	Bóng đèn được thiết kế dễ dàng tháo lắp ở đầu lưỡi.
- Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao.
- Lưỡi được thiết kế tối tân dễ dàng đặt ống nội khí quản và quan sát tốt.
	1
	Bộ

	42
	Cân sức khỏe có thước đo chiều cao
	Cân cơ học dễ dàng sử dụng, hạn chế tối đa sai số
Phù hợp để đo người có chiều cao từ 70cm – 190cm, với mức cân 0.5kg – 120kg sẽ phù hợp với mọi đối tượng sử dụng.
Bàn cân có kích thước lớn 28cm x 38cm để người dùng có thể đứng vững trên cân đặc biệt là các trẻ nhỏ.
	2
	Cái

	43
	Kẹp phẫu tích không mấu
	hất liệu làm bằng inox, dài 12cm
	1
	Cái

	44
	Ống hút tiểu phẫu
	Chất liệu nhựa tốt, mềm mại dễ uốn dẻo và giữ ổn định hình dạng.
	25
	Cái

	45
	Lentulo
	Được làm bằng thép không gỉ, có độ đàn hồi, mềm dẻo linh hoạt. Chịu được nhiệt độ hấp khử trùng tái sử dụng mà không bị biến dạng, biến tính.
Thiết kế phù hợp: dễ sử dụng, đưa thuốc hiệu quả.
	28
	Cái

	46
	Panh phẫu thuật cầm máu cong không mấu 
	Chất liệu làm bằng inox, dài 12.5cm
	2
	Cái

	47
	Banh vết mổ 
	Chất liệu làm bằng inox, dài 12cm
	1
	Đôi

	48
	Nhíp không mấu 
	Chất liệu làm bằng inox, dài 12cm
	2
	Cái

	49
	Nhíp có mẫu 
	Chất liệu làm bằng inox, dài 12cm
	2
	Cái

	50
	Kéo phẫu thuật loại cong  
	Chất liệu làm bằng inox, dài 11.5cm
	2
	Cái

	51
	Kéo phẫu thuật loại   thẳng 
	Chất liệu làm bằng inox, dài 11.5cm
	2
	Cái

	52
	Kìm kẹp kim 
	Chất liệu làm bằng inox, dài 12cm
	2
	Cái


2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển: Vận chuyển hàng đến tận kho Khoa Dược - TTBYT - Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Từ 5-7 ngày kể từ khi nhận được đơn hàng.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi bên mua nhận đủ hàng hóa , giấy tờ, thủ tục, hóa đơn tài chính của bên bán.
5. Báo giá cần được lập theo mẫu tại Phụ lục kèm công văn này, được người đại diện hợp pháp của công ty ký, đóng dấu đỏ công ty, ghi rõ thời hạn có hiệu lực của báo giá.
Rất mong nhận được sự cộng tác của Quý công ty.
Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc xin trân trọng cảm ơn!.
	 
	GIÁM ĐỐC



Phạm Việt Hưng



PHỤ LỤC
Mẫu báo giá
[TÊN NHÀ THẦU]
BÁO GIÁ(1)
Kính gửi: Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá vật tư, y dụng cụ phục vụ chuyên môn như sau:
1. Báo giá vật tư, y dụng cụ phục vụ chuyên môn như sau:
	STT
	Danh mục 
	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất
	Mã HS
	Năm sản xuất
	Xuất xứ
	Số lượng/khối lượng(7)
	Đơn giá
(VND)
	Chi phí cho các dịch vụ liên quan
(VND)
	Thuế, phí, lệ phí (nếu có)
(VND)
	Thành tiền
(VND)

	1
	Vật tư A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Vật tư B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


(Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển và các chi phí khác)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:  90 ngày, kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2024
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của vật tư, y dụng cụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
	  
	……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



